
 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

 

Ngành, nghề: Công tác xã hội 

Mã ngành, nghề: 5760101 

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

1. Nội dung chương trình 

Mã 

môn 

học 

Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/thực 

tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo luận 

Kiểm 

tra 

I. Các môn học chung 12 255 94 148 13 

MH 01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

MH 04 GDQP&AN 2 45 21 21 3 

MH 05 Tin học 2 45 15 29 1 

MH 06 Tiếng Anh 4 90 30 56 4 

II. Các môn học cơ sở, chuyên môn 43 1155 241 879 35 

II.1. Các môn học cơ sở 6 120 56 58 6 

MH 07 Xã hội học 2 30 28 0 2 

MH 08 Chính sách xã hội  2 30 28 0 2 

MH 09 An sinh xã hội và CVĐXH 2 60 0 58 2 

II.2. Các môn học chuyên môn 28 780 170 590 20 

MH 10 Nhập môn CTXH 2 30 28 0 2 

MH 11 Công tác xã hội cá nhân 3 75 15 57 3 

MH 12 Công tác xã hội nhóm 2 60 0 58 2 

MH 13 Phát triển cộng đồng 3 75 15 57 3 

MH 14 Quản lý dự án 2 60 0 58 2 

MH 15 Giới và phát triển 2 30 28 0 2 

MH 16 Sức khỏe cộng đồng 2 30 28 0 2 

MH 17 Gia đình học 2 30 28 0 2 

MH 18 Hành vi CN và MTXH 2 30 28 0 2 

MH 19 Thực tế tại cơ sở 2 90 0 90 0 

MH 20 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 270 0 

II. 3. Các môn học thay thế khóa luận 

tốt nghiệp 
5 135 15 115 5 

MH 21 Quản trị Công tác xã hội 2 60 0 58 2 

MH 22 Tham vấn 3 75 15 57 3 

II.4. Các môn học tự chọn (Chọn 1 

trong 2 hướng chuyên ngành sau) 
4 120 0 116 4 



 

Chuyên ngành: CTXH trong lĩnh vực an sinh 

MH 23 
Công tác xã hội với 

HIV/AIDS 
2 60 0 58 2 

MH 24 
Công tác xã hội với người 

khuyết tật 
2 60 0 58 2 

Chuyên ngành: CTXH trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe 

MH 25 
Công tác xã hội trong bệnh 

viện 
2 60 0 58 2 

MH 26 
Công tác xã hội với người 

khuyết tật 
2 60 0 58 2 

Chuyên ngành: CTXH trong lĩnh vực học đường 

MH 27 
Công tác xã hội trong trường 

học  
2 60 0 58 2 

MH 28 
Giáo dục kỹ năng sống cho 

học sinh  
2 60 0 58 2 

Tổng: 55 1410 335 1027 48 

 

 



 
 

2. Lịch trình đào tạo  
Học kỳ 1 

14 (9,5) 
 

Học kỳ 2 

13 (9,4) 
 

Học kỳ 3 

13 (5,8) 
 

Học kỳ 4 

15 (1,14) 

     

GD Chính trị 

2(2,0) 
 

Chính sách xã hội 

2 (2,0) 
 

CTXH với nhóm 

2 (0,2) 
 

Tham vấn 

3 (1,2) 

       

Pháp luật 

1(1,0) 
 

ASXH và các VĐXH 

2 (0,2) 
 

Gia đình học 

2 (2,0) 
 

Quản trị CTXH 

2 (0,2) 

       

Giáo dục thể chất 

1(0,1) 
 

Nhập môn CTXH 

2 (2,0) 
 

Phát triển cộng đồng 

3 (1,2) 
 

TC chuyên ngành 

2 (0,2) 

       

GDQP – An ninh 

2(1,1) 
 

CTXH cá nhân 

3 (1,2) 
 

Sức khỏe cộng đồng 

2 (2,0) 
 

TC chuyên ngành 

2 (0,2) 

       

Tin học 

2(1,1) 
 

Giới và phát triển 

2 (2,0) 
 

Quản lý dự án 

2 (0,2) 
 

Thực tập tốt nghiệp 

6 (0,6) 

       

Tiếng Anh 

4(2,2) 
 

Hành vi CN và MTXH 

2 (2,0) 
 

Thực tế tại cơ sở  

2 (0,2) 
  

       

Xã hội học 

2 (2,0) 
      

 

 

 

 

 

 

 

 


